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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

______________________


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________________

	Số: 24/KH-UBND
	Tuyên Quang, ngày 04 tháng 5 năm 2012


KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2012

______________________________________

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015,
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2012, cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG
1. Về cải cách thể chế
- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa đựng quy phạm pháp luật do các cơ quan hành chính địa ở phương ban hành; kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những văn bản có nội dung trái với quy định của pháp luật và không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
- Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 (Phê duyệt tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh), đảm bảo kịp thời, chất lượng.
2. Về cải cách thủ tục hành chính
- Thống kê, công bố thủ tục hành chính mới phát sinh, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị theo quy định.
- Rà soát sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý của các thủ tục hành chính được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ.
- Tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức cho tổ chức và cá nhân.
- Cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia, cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên bản tin, trang tin điện tử của các sở, ngành, đơn vị.
- Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 11/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức và cá nhân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, để tổ chức thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.
3. Về cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục rà soát về chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; trên cơ sở đó, điều chỉnh chức năng của các cơ quan hành chính nhà nước, khắc phục sự trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan nhà nước; tách chức năng quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước với việc chỉ đạo, điều hành của đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công.

- Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng chính quyền cơ sở (xã, phường, thị trấn).

- Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp nhà nước đảm bảo hợp lý, phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội. 

- Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp theo Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg và Văn bản số 132/TTg-ĐMDN ngày 01/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

4. Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

- Xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện chế độ tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của công chức, viên chức theo vị trí việc làm; bố trí cán bộ, công chức phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 13/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

- Ban hành Quy định về điều kiện, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ.

- Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục điều động, tiếp nhận và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo.
5. Về cải cách tài chính công

- Thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập; đổi mới cơ chế tài chính của các cơ sở giáo dục, đào tạo, y tế công lập theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch.
- Thực hiện xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao; nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục, đào tạo, khám chữa bệnh theo quy định của Nhà nước.

6. Về hiện đại hoá nền hành chính

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 31/112/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015; thực hiện liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm giải quyết tốt công việc cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

- Duy trì, mở rộng và cải tiến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, theo Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở xã, phường, thị trấn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2009 - 2015, đảm bảo đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, các xã, phường thị trấn:

- Căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch chi tiÕt, cụ thể để triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương; tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của ngành, cấp mình; định kỳ hàng quý, 6 tháng và kết thúc năm tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương, gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo quý, gửi trước ngày 05 của tháng cuối quý; báo cáo 6 tháng, gửi trước ngày 05/6; báo cáo năm, gửi trước ngày 30/11).

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác thông tin, truyên truyền và kiểm tra về cải cách hành chính; kịp thời phản ánh những kiến nghị của tổ chức, công dân về công tác cải cách hành chính.

- Bố trí đủ nguồn lực cho công tác cải cách hành chính, nhất là về cán bộ, công chức và kinh phí thực hiện; các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị, lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, làm tốt chức năng giám sát, phản ánh của báo chí đối với các cơ quan hành chính và cán bộ, công chức, viên chức.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; định kỳ hàng quý, 6 tháng và kết thúc năm tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (Báo cáo quý, gửi trước ngày 10 của tháng cuối quý; báo cáo 6 tháng, gửi trước ngày 10/6; báo cáo năm, gửi trước ngày 05/12).

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn theo quy định./.
	Nơi nhận:     

- Bộ Nội vụ;

- Thường trực Tỉnh uỷ;         (B/c)

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;

- UBND huyện, thành phố;

- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;

- Lưu VT, NC. (Hà-65)                                                                                          
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Chẩu Văn Lâm


PHỤ LỤC MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG VIỆC VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

	Nội dung, nhiệm vụ
	Sản phẩm
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian thực hiện

	
	
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Triển khai
	Hoàn thành

	I. Cải cách thể chế
	
	
	
	

	
	Rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa đựng quy phạm pháp luật do địa phương ban hành; kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những văn bản có nội dung trái với quy định của pháp luật và không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương
	Sở Tư pháp
	Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố
	Tháng 01/2012
	Tháng 11/2012

	
	Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 đảm bảo kịp thời, có chất lượng
	Theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

	
	Tổ chức đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh
	Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản
	Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố
	Theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh

	II. Cải cách thủ tục hành chính
	
	
	
	

	
	Thống kê, công bố thủ tục hành chính mới phát sinh, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã
	Văn phòng UBND tỉnh
	Thường xuyên

	
	Rà soát sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý của các thủ tục hành chính được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã
	Văn phòng UBND tỉnh
	Thường xuyên

	
	Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã
	Quý III, IV

	
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã
	Định kỳ hàng quý, 6 tháng và 1 năm

	
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 11/01/2008 của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức và cá nhân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã
	Quý II/2012
	Quý III/2012

	
	Cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia, trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên bản tin, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, đơn vị
	Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố
	Các cơ quan liên quan
	Thường xuyên

	
	
	
	
	

	
	Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP và Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã
	Các cơ quan liên quan
	Thường xuyên

	III. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính
	
	
	
	

	
	Rà soát chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố; điều chỉnh chức năng của các cơ quan hành chính nhà nước, khắc phục sự trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan nhà nước
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố
	Trong năm 2012

	
	Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở (xã, phường, thị trấn)
	Sở Nội vụ
	UBND huyện, thành phố
	Tháng 10/2012
	Tháng 12/2012

	
	Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
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	1. Thực hiện phân cấp
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	1. Thực hiện cơ chế tài chính đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp
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	2. Xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, thể dục thể thao
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	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
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